	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2021
(Kèm theo Thông báo số             /TB-LĐBĐVN ngày   tháng     năm 2021 
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

Thời gian: Từ ngày 18/5 đến ngày 20/6/2021; 
Địa điểm: SVĐ Hà Nam, tỉnh Hà Nam & SVĐ Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	18/5
	16h00
	Hà Nam
	T1
	Hà Nội I WATABE
	-
	Phong Phú Hà Nam II
	

	
	
	18h15
	
	Lễ khai mạc
	

	
	
	18h30
	
	T2
	Phong Phú Hà Nam I
	-
	Sơn La
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T3
	Hà Nội II WATABE
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	
	19/5
	16h00
	Thanh Trì
	T4
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Thái Nguyên T&T
	

	II
	22/5
	16h00
	Hà Nam
	T5
	Hà Nội I WATABE
	-
	Hà Nội II WATABE
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T6
	Phong Phú Hà Nam II
	-
	Phong Phú Hà Nam I
	

	
	23/5
	16h00
	Hà Nam
	T7
	Thái Nguyên T&T
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T8
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	III
	26/5
	16h00
	Hà Nam
	T9
	Sơn La
	-
	Phong Phú Hà Nam II
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T10
	Hà Nội II WATABE
	-
	Phong Phú Hà Nam I
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T11
	Thái Nguyên T&T
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	
	27/5
	16h00
	Thanh Trì
	T12
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Hà Nội I WATABE
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	IV
	30/5
	16h00
	Hà Nam
	T13
	Hà Nội II WATABE
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T14
	Phong Phú Hà Nam I
	-
	Hà Nội I WATABE
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T15
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	Thái Nguyên T&T
	

	
	31/5
	16h00
	Thanh Trì
	T16
	Phong Phú Hà Nam II
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	V
	03/6
	16h00
	Hà Nam
	T17
	Sơn La
	-
	Hà Nội I WATABE
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T18
	Phong Phú Hà Nam II
	-
	Hà Nội II WATABE
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T19
	Thái Nguyên T&T
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	04/6
	16h00
	Thanh Trì
	T20
	Than Khoáng sản VN
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Phong Phú Hà Nam I
	

	VI
	07/6
	16h00
	Hà Nam
	T21
	Hà Nội I WATABE
	-
	Thái Nguyên T&T
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T22
	Phong Phú Hà Nam I
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T23
	Phong Phú Hà Nam II
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	08/6
	16h00
	Thanh Trì
	T24
	Hà Nội II WATABE
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Sơn La
	

	VII
	11/6
	16h00
	Hà Nam
	T25
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T26
	Thái Nguyên T&T
	-
	Phong Phú Hà Nam I
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T27
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Hà Nội II WATABE
	

	
	12/6
	16h00
	Thanh Trì
	T28
	Than Khoáng sản VN
	-
	Hà Nội I WATABE
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Phong Phú Hà Nam II
	

	VIII
	15/6
	16h00
	Hà Nam
	T29
	Sơn La
	-
	Than Khoáng sản VN
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T30
	Phong Phú Hà Nam I
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T31
	Phong Phú Hà Nam II
	-
	Thái Nguyên T&T
	

	
	16/6
	16h00
	Thanh Trì
	T32
	Hà Nội I WATABE
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Hà Nội II WATABE
	

	IX
	19/6
	16h00
	Hà Nam
	T33
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Sơn La
	

	
	
	18h30
	Hà Nam
	T34
	Than Khoáng sản VN
	-
	Phong Phú Hà Nam I
	

	
	
	16h00
	Thanh Trì
	T35
	Thái Nguyên T&T
	-
	Hà Nội II WATABE
	

	
	20/6
	16h00
	Thanh Trì
	T36
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	Phong Phú Hà Nam II
	

	
	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Hà Nội I WATABE
	


